
                                                            

Hai Ba Tư Năm Sáu

1 Đánh giá đất LT 45 3 17/5-1/6/2021 Nguyễn Thị Hằng: 0972896681 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

2 Định giá bất động sản LT 30 2 17/5-26/5/2021 Nguyễn Khánh Ly - 0979519956 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

3 Định giá đất LT 30 2 24/5-2/6/2021 Thái Thị Lan Anh : 0987228566 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

4 Hệ thống cơ sở pháp lý về môi trường LT 30 2 24/5-2/6/2021 Kiều Thị Hòa: 0365 136 766 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

5 Hệ thống thông tin kế toán LT 45 3 17/5-1/6/2021 Đào Thị Thanh Thúy: 0978387344 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

6 Hóa học môi trường LT 30 2 24/5-2/6/2021
Đỗ Thị Hiền :0973 251 517
Trịnh Kim Yến: 0386 820 488

11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

7 Hóa học trong tài nguyên nước LT 45 3 17/5-1/6/2021 Phùng Thị Linh: 0915035441 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

8 Kỹ thuật khoan LT 30 2 17/5-26/5/2021
Nguyễn Khắc Hoàng Giang: 
09129730303

11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

9 Lý Thuyết Kiểm Toán LT 45 3 17/5-1/6/2021 Hà Huyền Trang- 0989994694 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

10 Mô hình quản lý Tài nguyên có sự tham gia của cộng đồng LT 30 2 17/5-26/5/2021 Bùi Thị Thu Trang: 0986 569 889 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

11 Mô hình toán trong Tài nguyên nước mặt LT 30 2 17/5-26/5/2021
Trần Văn Tình   0977177618                   
Lê Việt Hùng   0786757982  

11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
          

12 Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác- Lê nin 1 LT 30 2 17/5-26/5/2021 Khuất Thị Nga: 0962618286 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

3. Thời khóa biểu

2. Quy định về chữ viết tắt

VỀ THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN - ĐỢT 3 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021
(Áp dụng cho sinh viên học lại, học cải thiện điểm)

 - LT: Lý thuyết

Tên học phần Kiểu học Số tiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

 Số:             /TBTKB -TĐHHN

STT Thời gian học

1. Quy định về thời gian giảng dạy

Ghi chúGiảng viên giảng dạy và số điện thoại 

    Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021

Số TC

Thứ trong tuần

THÔNG BÁO

*Sáng: *Chiều: *Tối:
- Tiết 1: 07h00 - 07h50 - Tiết 6: 12h30 - 13h20 - Tiết 11: 17h30 - 18h20
- Tiết 2: 07h55 - 08h45 - Tiết 7: 13h25 - 14h15 - Tiết 12: 18h25 - 19h15
- Tiết 3: 08h50 - 09h40 - Tiết 8: 14h20 - 15h10 - Tiết 13: 19h20 - 20h10
- Tiết 4: 09h50 - 10h40 - Tiết 9: 15h20 - 16h10 - Tiết 14: 20h15 - 21h05
- Tiết 5: 10h45 - 11h35       - Tiết 10: 16h15 - 17h05
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13 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin 2 LT 45 3 27/5-11/6/2021
Nguyễn Thị Na: 0978160130

11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

14 Phân tích hệ thống tài nguyên nước LT 30 2 24/5-2/6/2021
Hoàng Thị Minh Nguyệt: 0915896389 Vũ 
Đức Mạnh (trợ giảng)

11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

15 Phương pháp tìm kiếm và thăm dò các mỏ khoáng sản LT 45 3 17/5-1/6/2021 Nguyễn Chí Công: 0943411771 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

16 Quá trình cơ b  ản trong công nghệ môi trường LT 30 2 31/5-9/6/2021 Nguyễn Thị Bình Minh: 0963 500 684 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

17 Quản lý môi trường đô thị, công nghiệp, làng nghề LT 30 2 17/5-26/5/2021 Nguyễn Hà Linh: 0916 166 199 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

18 Quản lý nhà nước về đất đai LT 30 2 31/5-9/6/2021 Hoàng Phương Anh: 0989538199 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

19 Quan trắc tài nguyên nước LT 45 3 24/5-8/6/2021 Trần Văn Tình :0977177618                    11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

20 Quan trắc và phân tích môi trường LT 30 3 17/5-26/5/2021
Bùi Thị Thư: 0904 884299
Nguyễn Thành Trung :0986 595 667

11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

21 Quản trị nguồn nhân lực LT 45 3 17/5-1/6/2021 Bùi Thị Thu: 0935421987 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

22 Sinh học đại cương LT 30 2 17/5-26/5/2021 Hoàng Ngọc Khắc:0987 822 723 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

23 Tài chính đất đai LT 30 2 31/5-9/6/2021 Bùi Thị Then: 0974091268 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

24 Thống kê đất đai LT 30 2 24/5-2/6/2021 Vũ Thị Thu Hiền: 0766017070 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

25 Thương mại điện tử LT 30 2 26/5-4/6/2021 Trần Trung Dũng: 038 5337692 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

26 Tiếng Anh 3 LT 30 2 17/5-26/5/2021 Nguyễn Thùy Linh: 0969194488 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

27 Tiếng Anh chuyên ngành(MT.M) LT 45 3 24/5-8/6/2021 Nguyễn Phương Tú: 0904 918 735 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

28 Tính toán và dự báo nhu cầu sử dụng nước LT 30 2 24/5-2/6/2021 Nguyễn Thị Bích Ngọc:0346349530 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

29 Toán cao cấp 2 LT 30 2 7/6-16/6/2021
Lê Thị Hương (0354417352)
Trương Thị Hường (0986547288)

11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

30 Tư tưởng Hồ Chí Minh LT 30 2 20/5-1/6/2021 Hoàng Diệu Thảo:0984959366 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

31 Viễn thám trong tài nguyên nước LT 30 2 24/5-2/6/2021 Nguyễn Tiến Thành: 0975398584 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
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32 Xác suất thống kê LT 30
2

7/6-16/6/2021 Nguyễn Thị Trang :0932081089 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

33 Khí tượng cơ sở 1 LT 30 2 17/5-26/5/2021 Trần Đình Linh: 0985341723 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

34 Khí tượng động lực 2 LT 45 3 24/5-8/6/2021 Nguyễn Bình Phong:0983104144 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

35 Khí tượng cao không LT 30 2 17/5-26/5/2021 Chu Thị Thu Hường: 0981244579 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

36 Kỹ thuật vi xử lý LT 27 2 24/5-1/6/2021 Nguyễn Đức An: 0976140524 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

  Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (để b/c)

 - Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường;

 - Website nhà Trường;

- Ban truyền thông và tư vấn tuyển sinh;

 - Lưu VT, ĐT.TD(2)

- Chủ tịch HĐ trường ( để b/c) PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Vũ Danh Tuyên

 KT.HIỆU TRƯỞNG


